  Trao đổi thương mại Việt Nam-SACU giai đoạn 2008-2010
Đôi nét về Liên minh thuế quan Miền nam châu Phi
Là một trong những liên minh thuế quan được hình thành sớm nhất trên thế giới, Liên minh thuế quan Miền nam châu Phi (gọi tắt là SACU) được thành lập từ năm 1910 bao gồm 5 quốc gia thành viên đó là Nam Phi, Bostwana, Lesotho, Namibia và Swaziland với tổng số dân gần 57 triệu người, qui mô GDP năm 2010 đạt 375 tỉ USD. 

Kinh tế của các thành viên trong khối phụ thuộc chặt chẽ vào Nam Phi. Trao đổi thương mại nội khối của Bostwana, Namibia, Lesotho, Swaziland với Nam Phi chiếm gần 60% kim ngạch trao đổi thương mại của những quốc gia này với các nước trên thế giới. Không chỉ phụ thuộc vào thương mại, chính sách tiền tệ của các quốc gia thành viên này còn phụ thuộc chặt chẽ vào chính sách tiền tệ của Nam Phi. Lesotho, Namibia, Swaziland và Nam Phi đã thành lập khu vực đồng tiền chung. Đồng Loti của Lesotho, đồng Đô-la của Namibia và đồng lilangeni của Swaziland đã neo ngang giá với với đồng Rand của Nam Phi. Mặc dù không phải là thành viên của khu vực đồng tiền chung này nhưng đồng Pula của Bostwana cũng đã neo giá vào đồng rand của Nam Phi.

Các nước thuộc liên minh hiện đều áp dụng một mức thuế quan Hải quan chung theo đó mức thuế MFN trung bình hiện nay của khối là 8.1%. Trong đó mức thuế MFN trung bình đối với các sản phẩm nông nghiệp (theo định nghĩa của WTO) trung bình là 10.1%, các sản phẩm phi nông nghiệp 7.8%, hàng chế tạo là 8.5%. 

Trong những năm trở lại đây, kim ngạch xuất khẩu của cả khối gia tăng mạnh mẽ. Năm 2010 là năm có tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cao nhất từ trước tới nay với tổng kim ngạch đạt 183 tỉ USD trong đó xuất khẩu là 90,53 tỉ USD và nhập khẩu 92,60 tỉ USD. Kim ngạch nhập khẩu lớn cũng như mức thuế quan chung được áp dụng thống nhất sẽ góp phần tạo cơ hội cho hàng hóa nhập khẩu thâm nhập, lưu thông thuận lợi tại khu vực thị trường SACU.   
Trao đổi thương mại Việt Nam-SACU
Theo số liệu thống kế của Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam-SACU không ngững gia tăng trong những năm gần đây với mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2008-2010 là 30,05%/ năm. Nếu năm 2008 kim ngạch thương mại hai chiều đạt 323,59 triệu USD thì tới năm 2009 đạt 530,08 triệu USD và năm 2010 mức kim ngạch này đã tăng lên 669,88 triệu USD. Kim ngạch  xuất nhập khẩu Việt Nam với khối SACU năm 2010 chiếm xấp xỉ 27% trong tổng kim ngạch thương mại Việt Nam-Châu Phi. Trong trao đổi thương mại với các nước SACU, Việt Nam luôn duy trì được vị thế xuất siêu với mức xuất siêu của năm sau luôn cao hơn năm trước. Năm 2008, mức xuất siêu đạt 27,09 triệu USD, năm 2009 là 255,36 triệu USD và năm 2010 là 325,82 triệu USD. Hiện nay, Nam Phi là đối tác thương mại nhất của Việt Nam trong khối này với kim ngạch thương mại song phương năm 2010 chiếm tới 98% tổng kim ngạch thương mại cả khối. 

Chủng loại các mặt hàng xuất khẩu của ta sang các thị trường này trong giai đoạn này không ngừng được mở rộng, gia tăng về số lượng và kim ngạch, bước đầu khẳng định vị thế của hàng xuất khẩu của ta tại thị trường khu vực. Một tín hiệu đáng mừng là giá trị kim ngạch của nhóm hàng xuất khẩu đá quý, kim loại quý trong giai đoạn 2008-2010 có xu hướng giảm dần trong khi tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu năm sau cao hơn năm trước đã tạo tiền đề để xuất khẩu của Việt Nam tăng trưởng vững chắc trong thời gian tới. Ngoài các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang thị trường khu vực là giày dép, dệt may, cà phê, cao su… thì đáng chú ý trong  2 năm trở lại đây đã xuất hiện mặt hàng công nghiệp mới, có giá trị cao đó là điện thoại di động. Năm 2010 kim ngạch mặt hàng này đạt 112,45 triệu USD, chiếm tới 22,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của ta sang SACU.            

Xuất khẩu của Việt Nam sang khối SACU dự báo trong năm 2011 tiếp tục gặp nhiều thuận lợi khi kinh tế các nước trong khối dự báo tăng trưởng 3-5% trong năm nay và Chính phủ các nước này gia tăng đầu tư công mạnh mẽ. Chẳng hạn như trong thông điệp năm, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma nhấn mạnh Nam Phi sẽ tập trung ưu tiên phát triển sáu lĩnh vực và khu vực kinh tế trọng điểm như phát triển cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, khai khoáng, cơ khí chế tạo, kinh tế xanh và lĩnh vực du lịch. Đặc biệt, nước này tăng ngân sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trong ba năm tới lên tới 75 tỷ USD, tăng gấp ba so với năm 2010 và sẽ cố gắng tạo thêm 5 triệu việc làm từ nay tới năm 2020. Kinh tế tăng trưởng cũng như gia tăng đầu tư công của các nước trong khu vực sẽ góp phần duy trì nhu cầu nhập khẩu của các nước thuộc khu vực thị trường này./.
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